
STT Ký hiệu phiếu Đơn vị chủ trì nghiệm thu Địa phương được nghiệm thu

1 Phiếu 1/DN-TB Ban ĐTTK Các tỉnh từ Nghệ An đến Cà Mau

2 Phiếu 2/DN-NN Ban ĐTTK 34 tỉnh/thành phố

3 Phiếu 3/SN Ban ĐTTK 34 tỉnh/thành phố

4 Phiếu 4/HH Ban ĐTTK 34 tỉnh/thành phố

5 Phiếu 5/HCSN Ban ĐTTK 34 tỉnh/thành phố

6 Phiếu 6/CT-BK Ban ĐTTK 34 tỉnh/thành phố

7 Phiếu 7/CT-TB Ban ĐTTK 34 tỉnh/thành phố

8 Phiếu 8/THT Ban ĐTTK 34 tỉnh/thành phố

9 Phiếu 9/TG Ban ĐTTK 34 tỉnh/thành phố

1 Phiếu 1/DN-TB Ban CNXD Các tỉnh từ Hà Nội đến Thanh Hóa

2 Phiếu 1.1/DN-CN Ban CNXD 34 tỉnh/thành phố

3 Phiếu 1.2/DN-XD Ban CNXD 34 tỉnh/thành phố

4 Phiếu 1.10/DN-VĐT Ban CNXD 34 tỉnh/thành phố

5 Phiếu 1.11/DN-NL Ban CNXD 34 tỉnh/thành phố

6 Phiếu 7.1/CT-CN Ban CNXD 34 tỉnh/thành phố

7 Phiếu 7.5/CT-MAU-Mục I Ban CNXD 34 tỉnh/thành phố

Phụ lục

PHÂN CÔNG NGHIỆM THU TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 CẤP TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Công văn số        /TTT-CTK ngày     tháng     năm 2026 của 

Tổ trưởng Tổ thường trực TĐTKT 2026 trung ương)

Ban Điều tra thống kê, Cục Thống kê, Bộ Tài chính

Ban Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Cục Thống kê, Bộ Tài chính



2

STT Ký hiệu phiếu Đơn vị chủ trì nghiệm thu Địa phương được nghiệm thu

1 Phiếu 1.3/DN-VTKB Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

2 Phiếu 1.4/DN-LT Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

3 Phiếu 1.5/DN-LH Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

4 Phiếu 1.6/DN-DVGC Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

5 Phiếu 1.7/DN-FATS Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

6 Phiếu 1.12/DN-TM Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

7 Phiếu 1.13/DN-DVK Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

8 Phiếu 1.17/DN-XNKDV Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

9 Phiếu 7.2/CT-VT Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

10 Phiếu 7.3/CT-LT Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

11 Phiếu 7.4/CT-TM Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

12 Phiếu 7.5/CT-MAU-Mục II, III Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

13 Phiếu 7.6/CT-VT-MAU Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

14 Phiếu 7.7/CT-LT-MAU Ban DVG 34 tỉnh/thành phố

1 Phiếu 1.8/DN-TCTD Ban TKQG 34 tỉnh/thành phố

2 Phiếu 1.9/DN-BH Ban TKQG 34 tỉnh/thành phố

3 Phiếu 1.14/DN-YT Ban TKQG 34 tỉnh/thành phố

4 Phiếu 1.15/DN-GD Ban TKQG 34 tỉnh/thành phố

Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê, Bộ Tài chính

Ban Hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê, Bộ Tài chính
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